Trường THCS Việt Hưng                                                                                                                    Khối 7
CHƯƠNG IV. THỦY SẢN
Bài 14: GIỚI THIỆU VỀ THỦY SẢN
Thời gian thực hiện: 1 tiết (tiết 29)
[bookmark: _GoBack]I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Biết được vai trò của thủy sản. 
- Nhận biết được một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta. 
- Nhận biết được cách khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả. 
- Có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường nuôi thủy sản. 
2. Năng lực 
 * Năng lực chung: 
- Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trong bài học. 
- Tham gia thảo luận, trình bày, diễn đạt các ý tưởng, làm việc nhóm hiệu quả 
- Đề xuất các ý tưởng, phương án để thảo luận, giải quyết các vấn đề nêu ra trong bài học 
* Năng lực công nghệ: 
- Trình bày được vai trò của thủy sản. 
- Nhận biết được một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta. 
- Có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường nuôi thủy sản. 
3. Phẩm chất 
- Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của những người khác. 
- Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.
- Khách quan, công bằng trong các hoạt động, nhận xét, đánh giá. 
- Hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, quan tâm ý kiến của người khác.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Máy chiếu, hình ảnh hoặc video về một số động vật, sinh vật biển phổ biến, cách khai thác thuỷ sản, máy tính cá nhân.
- Các phiếu bài tập:
	Phiếu học tập số 1
	Các loại thủy sản
	Vai trò của thủy sản

	Cá vàng
	

	Tôm hùm
	

	Cá trê
	

	Cua biển
	

	Nghêu
	

	Ốc hương
	






	Phiếu học tập số 2
	Các loại thủy sản
	Dễ dàng mua được
	Khó mua
	Giá trị kinh tế cao
	Giá trị kinh tế thấp
	Mức độ nuôi trồng, sản xuất giống cao
	Mức độ nuôi trồng, sản xuất giống thấp

	Cá vàng
	
	
	
	
	
	

	Tôm hùm
	
	
	
	
	
	

	Cá trê
	
	
	
	
	
	

	Cua biển
	
	
	
	
	
	

	Nghêu
	
	
	
	
	
	

	Ốc hương
	
	
	
	
	
	






	Phiếu học tập số 3
Câu 1: Cho biết phương pháp khai thác cá trên ảnh?
Câu 2: Cho biết ngoài hình thức khai thác trên còn hình thức khai thác nào khác không? Kể tên?
Câu 3: Cho biết các hình thức khai thác phù hợp với từng loài thủy sản?
Câu 4: Cho biết tại sao phải khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (ý nghĩa của việc khai thác thủy sản)?
Câu 5: Có phải nguồn thủy sản là vô tận hay không? Có hay không nên khai thác thủy sản một cách tùy ý?
Câu 6: Nêu cách khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả?



2. Học sinh:
- Đọc trước bài học trong SGK, vở ghi, tìm kiếm thông tin về loài vật nuôi cảnh, cách nuôi động vật cảnh. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động.
a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện hoạt động cá nhân, nhận biết các loài động vật, sinh vật biển theo hình ảnh giáo viên đưa ra.
c. Sản phẩm: HS đưa ra được ý kiến cá nhân.
d. Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên chiếu hình ảnh một số động vật, sinh vật biển.
- Giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động cá nhân trong thời gian 2 phút để hoàn thành trả lời câu hỏi:
C1. Kể tên các loài động vật, sinh vật biển các em thấy. Phân biệt đâu là thuỷ sản?
C2. Nêu môi trường sống của những loài động vật, sinh vật biển đó. Mức độ phổ biến của chúng như thế nào?
- Giáo viên gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày kết quả hoạt động và giải thích dựa vào kiến thức đã biết.
- Giáo viên đặt vấn đề: Vậy thủy sản có liên quan gì đến đời sống của chúng ta và có ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế đất nước? Để trả lời được câu hỏi này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 14: "Giới thiệu thủy sản".

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.
Hoạt động 2.1: Vai trò của thủy sản.  
a) Mục tiêu: Phát biểu được vai trò của các loại thủy sản đối với cuộc sống con người và kinh tế Quốc gia. 
b) Nội dung:  HS học tập nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1. 
c) Sản phẩm: Sản phẩm dự kiến của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia HS thành 6 nhóm, yêu cầu nhóm trưởng chọn các tấm thẻ - chứa hình ảnh của một loại thủy sản.    
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm tìm hiểu về loại thủy sản mà nhóm vừa chọn được và hoàn thành phiếu học tập số 1. 
- GV yêu cầu thành viên mỗi nhóm báo cáo về  kết quả hoạt động nhóm. 
- GV yêu cầu HS nêu vai trò của thủy sản nói chung. 
-  GV  giải  thích  cho  HS  hiểu  các  hoạt  động thủy  sản  trên  biển  còn  góp  phần  khẳng  định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đối với các hoạt động trên biển của ngư dân. 
- HS: Lắng nghe, trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: Mỗi nhóm HS quan sát hình ảnh, phân tích nội dung  hình  ảnh,  thảo  luận  giải  quyết  vấn  đề hoàn thành  PHT số 1. 
- GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm làm việc tích cực. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
	I. Vai trò của thuỷ sản
Phiếu học tập số 1
	Các loại thủy sản
	Vai trò của thủy sản

	Cá vàng
	- Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho con người.

	Tôm hùm
	- Cung cấp nguồn thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cho con người. 
- Cung cấp nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu. 
- Tạo thêm công việc cho người lao động.

	Cá trê
	- Cung cấp nguồn thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cho con người.

	Cua biển
	- Cung cấp nguồn thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cho con người.
- Cung cấp nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu.
- Tạo thêm công việc cho người lao động.

	Nghêu
	- Cung cấp nguồn thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cho con người.
- Tạo thêm công việc cho người lao động.

	Ốc hương
	- Cung cấp nguồn thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cho con người.
- Tạo thêm công việc cho người lao động.



KL: Vai trò của thuỷ sản:
+  Cung  cấp  nguồn  thực  phẩm  có hàm lượng dinh dưỡng cao cho con người. 
+ Cung cấp nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu. 
+ Tạo thêm công việc cho người lao động. 
+ Cung cấp nguồn thức ăn cho chăn nuôi. 
+ Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho con người. 
+ Các hoạt động thủy sản trên biển còn  góp  phần  khẳng  định  chủ quyền,  toàn  vẹn  lãnh  thổ  của  Tổ quốc đối với các hoạt động trên biển của ngư dân.


Hoạt động 2.2: Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.
a. Mục tiêu: Nhận biết được một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.
b. Nội dung:
- HS nêu được một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. 
- HS hoàn thành được phiếu học tập số 2, quan sát hình 14.2 và trả lời phần khám phá trong mục II. 
c. Sản phẩm: Sản phẩm dự kiến của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 2.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành phần khám phá trong mục II.
- GV yêu cầu thành viên mỗi nhóm báo cáo về kết quả hoạt động nhóm.
- HS: Lắng nghe, trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: Mỗi nhóm HS quan sát, thảo luận giải quyết  vấn đề hoàn thành PHT số 2. 
- GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm làm việc tích cực. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức  .
	II. Một số loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao
Phiếu bài tập số 2
	Các loại thủy sản
	Dễ dàng mua được
	Khó mua
	Giá trị kinh tế cao
	Giá trị kinh tế thấp
	Mức độ nuôi trồng, sản xuất giống cao
	Mức độ nuôi trồng, sản xuất giống thấp

	Cá vàng
	x
	
	
	x
	x
	

	Tôm hùm
	
	x
	x
	
	
	x

	Cá trê
	x
	
	
	x
	x
	

	Cua biển
	
	x
	x
	
	
	x

	Nghêu
	x
	
	
	x
	x
	

	Ốc hương
	
	x
	x
	
	
	x



KL: Nhiều loại thuỷ sản có giá trị kinh tế cao, giá trị xuất khẩu cao => mang lại nguồn thu nhập lớn cho người nuôi trồng.


Hoạt động 2.3: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
a. Mục tiêu: Biết được ý nghĩa của việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
b. Nội dung:
- HS nêu được một số cách khai thác phù hợp với các loài thủy sản. 
- HS biết được các cách bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý. 
- HS quan sát hình ảnh kéo lưới trên biển, hoàn thành được phiếu học tập số 3.
c. Sản phẩm: Sản phẩm dự kiến của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu hình ảnh kéo lưới.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 3.
- HS: Lắng nghe, trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: Mỗi nhóm HS quan sát, thảo luận giải quyết  vấn đề hoàn thành PHT số 3. 
- GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm làm việc tích cực. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức  .
	III.  Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
Phiếu bài tập số 3
Câu 1: Kéo lưới.
Câu 2: Có nhiều hình thức khai thác tùy vào loại thủy sản: dùng cần câu, dùng lồng, dùng cào, dùng đục đá, dùng vó…
Câu 3: Các hình thức khai thác phù hợp với từng loài thủy sản:
	Các loại thủy sản
	Cách khai thác

	Cá vàng
	

	Tôm hùm
	Dùng lồng

	Cá trê
	Dùng lưới

	Cua biển
	Dùng lờ, lồng

	Nghêu
	Dùng cào

	Ốc hương
	Dùng lồng


Câu 4: Khai thác và bảo vệ thủy sản giúp tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; giúp ngư dân bám biển, vừa phát triển kinh tế biển vừa gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Câu 5: Không, nên khai thác hợp lý và hiệu quả.
Câu 6: Cách khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả:
- Xây dựng các khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.
-  Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa sinh sản; mở rộng vùng khai thác xa bờ.
- Thả các loài thủy sản quý hiếm vào một số nội thủy, vùng và vịnh ven biển nhằm làm tăng nguồn lợi, ngăn chặn giảm sút trữ lượng của những loài thủy sản quý hiếm.
- Nghiêm cấm đánh bắt thủy sản bằng hình thức có tính hủy diệt.
- Bảo vệ môi trường sống các loài thủy sản.


Hoạt động 2.4: Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.
a. Mục tiêu: 
- Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 
- Biết được các biện pháp bảo vệ thủy sản.
b. Nội dung:
- HS quan sát hình ảnh => tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nuôi thủy sản. 
- HS nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản. 
- HS biết được các cách bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý.
c. Sản phẩm: Sản phẩm dự kiến của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu hình ảnh cho HS quan sát.
[image: Phạt nặng hành vi xả nước thải, khí thải độc hại vào nguồn nước]
[image: ]
[image: ]
- GV yêu cầu HS trả lời:
1. Các hình ảnh trên nhắc đến vấn đề gì?
2. Theo em, cần làm gì để bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
- HS: Lắng nghe, trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: Mỗi nhóm HS quan sát, thảo luận kết hợp SGK giải quyết câu hỏi. 
- GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm làm việc tích cực. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
	IV.  Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản
Một số cách bảo vệ môi trường nuôi thủy sản: 
+ Quản lý tốt chất thải, nước thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường lây lan dịch bệnh. 
+ Thực hiện tốt các biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh. 
+ Khuyến khích các hộ nuôi thủy sản tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản thâm canh. 
+ Hạn chế sử dụng kháng sinh hóa chất khuyến khích sử dụng các loại chế phẩm sinh học trong chăm sóc thủy sản và xử lý môi trường. 
+ Thường  xuyên  tuyên  truyền  vận  động  người  dân  nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nuôi thủy sản.



Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức bài học.
b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi của GV thông qua trò chơi ‘Ai nhanh hơn”.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS thông qua trò chơi.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
* Luyện tập 1:  
- GV yêu cầu học sinh tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn” 
+ GV chiếu hình ảnh về vai trò của thủy sản, HS trả lời đúng vai trò như thể hiện trong tranh ảnh.  
* Luyện tập 2 (BT1): 
- Cho 5 phát biểu: 
1) Nên đánh bắt cá vào mùa sinh sản của cá vì sẽ thu được cá mẹ lẫn cá con. 
2) Xây dựng các  khu bảo tồn biển,  bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái. 
3) Đánh bắt thủy sản bằng xung điện. 
4) Tích cực nuôi trồng các loại thủy sản quý hiếm, có giá trị xuất khẩu cao. 
5) Bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản.
Hãy  cho  biết  phát  biểu  nào  đúng  về việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả? 
* Luyện tập 3 (BT2): Hãy đề xuất những việc  nên  làm  và  không  nên làm  để  bảo vệ môi trường nuôi thủy sản ở gia đình, địa phương em?
- HS: Lắng nghe, trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: Mỗi nhóm HS quan sát, thảo luận kết hợp SGK giải quyết câu hỏi. 
- GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm làm việc tích cực. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức  .
	BT1.  Các phát biểu đúng: 2, 4, 5.
BT2. 
-  Những việc nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thủy sản:   
+ Thu gom, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật.   
+ Phục hồi môi trường sau khi ngừng hoạt động nuôi trồng thủy sản.    
+ Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy sản; không được sử dụng hóa chất độc hại hoặc tích tụ độc hại.
- Những việc không nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thủy sản:
+ Sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản.
+ Xây dựng khu nuôi trồng thủy sản tập trung trên bãi bồi đang hình thành vùng cửa sông ven biển.
+ Phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản.



Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để nhận biết loại thủy sản có trong địa phương mình cũng như trong đất nước ta. 
b) Nội dung: HS nhận ra và mô tả được một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao ở địa phương cũng như ở đất nước Việt Nam.
c) Sản phẩm: Bản ghi chép của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ (từ 2 – 4 người), yêu cầu HS suy nghĩ, ghi chép các loài thuỷ sản phổ biến ở địa phương, từ đó chỉ ra những loài có giá trị cao và đề xuất các phương án bảo vệ và khai thác phù hợp. Ghi lại đề xuất và nộp vào buổi học tiếp theo. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: Thảo luận, làm việc theo nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá.

GV: Nguyễn Thanh Thảo
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